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Long biên, ngày      tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phân loại và thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên năm 2024 

 

I. CĂN CỨ TRIỂN KHAI 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 và Quyết định số 491/QĐ-TTg 

ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch xử lý 

chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”; 

Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; 

Văn bản số 8940/STNMT – QLCTR ngày 20/11/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc triển khai hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt theo văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ 

TN&MT. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai các giải pháp để phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 

tăng cường các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình, cá nhân tham gia các chương trình tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận 

dụng tối đa, giá trị, vòng đời của sản phẩm, vật liệu, giảm tối đa lượng chất thải 

phải xử lý. 

- Từng bước quản lý, đào tạo, tổ chức lực lượng thu gom, phân loại rác 

thải trên địa bàn. Chuẩn hóa các cơ sở thu mua phế liệu, tăng cường vai trò, mắt 

xích của các cơ sở này trong chuỗi thu gom, phân loại và tái chế chất thải trên 

địa bàn quận, định hướng nền kinh tế tuần hoàn. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chậm nhất hết 

ngày 31/12/2024 theo Quy định tại khoản 7, Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Xây dựng tiêu chí cụ thể đối với gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn để 

tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà nhầu đủ năng lực thực hiện phương án thu gom, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của UBND thành phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng, khu dân cư, hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn. 

- Trong quá trình triển khai kết hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. 

III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

- Giai đoạn 1 (Từ ngày 01/01/2024 – hết quý I năm 2025): tập trung tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức người dân về việc phân loại rác thải tại nguồn. Xây 

dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại các phường để kịp thời hướng dẫn kỹ thuật 

trong quá trình triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Chuẩn bị hạ tầng, chuẩn 

hóa các thiết bị thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt đảm bảo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn theo quy định. 

- Giai đoạn 2 (Từ quý I năm 2025 – hết ngày 31/12/2025): Đánh giá kết 

quả triển khai và điều chỉnh phương án thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt cho 

phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quận và thực hiện thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt được UBND thành phố phê duyệt.  

- Từ ngày 01/01/2026, đồng loạt triển khai việc thu gom, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đã phân loại theo quy định. 

IV. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

Căn cứ Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt, UBND quận Long Biên thống nhất 03 nhóm chất thải rắn cần phân loại tại 

hộ gia đình như sau: 

- Nhóm 1: Nhóm chất thải có thể tái chế, tái sử dụng, bao gồm các loại: 

giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, vải, đồ da, gỗ, các thiết bị điện, điện tử thải bỏ. 

- Nhóm 2: Nhóm chất thải thực phẩm, gồm thức ăn thừa, các loại rau, củ, 

quả, phần thải bỏ sau khi chế biến thức ăn. 

- Nhóm 3: Các loại chất thải khác, gồm: 

+ Chất thải nguy hại: bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, bình gas 

mini, sơn, mực, giẻ lau, găng tay dính dầu, hóa chất, kim tiêm, khẩu trang, băng 

bông y tế, các loại bóng đèn huỳnh quang, thủy tinh hoạt tính, nhiệt kế, pin, ắc 

quy thải… 

+ Chất thải cồng kềnh: tủ, nệm, sofa, khung cửa, cánh cửa, cành cây… 
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+ Các loại chất thải khác: tã, bỉm, giấy vệ sinh, khăn giấy, bông tăm, đầu 

mẩu thuốc lá, các loại vỏ hạt, bã trà, cà phê, phân động vật cảnh… 

  Từ 3 nhóm chất thải đã phân loại, khuyến khích các hộ gia đình tái chế, 

tái sử dụng đối với các chất thải từ nhóm 1 và 2. Đối với chất thải nhóm 3 sẽ 

được thu gom, giảm thể tích để chuyển giao cho các đơn vị thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận. 

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, phân loại 

và tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

- Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại 

địa phương để tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói 

riêng, giữ gìn tốt vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng. 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn về việc phân loại rác thải tại 

nguồn, nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, 

hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích việc 

tái chế, tái sử dụng đối với các loại chất thải có khả năng tái chế. Tổ chức tập huấn 

cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên tại các phường về việc phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn.  

- Xây dựng tiêu chí đánh giá “Gia đình văn hóa”, “Tuyến phố văn minh, đô thị” 

trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thải bỏ chất thải rắn 

đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực hiện thu 

gom. 

2. Đồng bộ hạ tầng, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt  

- Thống nhất, xây dựng phương án, hình thức thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn phát sinh từ các hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức, trường học, chợ, 

trung tâm thương mại trên địa bàn quận.  

- Bố trí các phương tiện thu gom, vận chuyển, điểm tập kết, trạm trung 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt hợp lý, thuận tiện và đảm bảo mỹ quan. Tăng 

cường phương tiện giám sát, theo dõi việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn. 

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hoá công tác thu gom, 

vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tạo môi trường cạnh tranh bình 

đẳng giữa các thành phần kinh tế; Tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng chất thải sau khi UBND thành phố 

ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.  

3. Xử lý triệt để, hiệu quả chất thải rắn phát sinh 
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Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, 

cá nhân tham gia các chương trình tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ để hạn chế 

lượng chất thải rắn chuyển về khu xử lý của Thành phố. 

Đảm bảo toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn quận được 

thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác của Thành phố theo quy định; Ngăn chặn, 

xử lý kịp thời việc hình thành các điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn quận.  

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu UBND quận Kế hoạch triển khai hướng dẫn kỹ thuật phân loại 

và thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên năm 2024. 

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình trong việc phân 

loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; Tăng cường 

truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và 

quản lý chất thải rắn. Tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra và 

xử lý các vi phạm trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền. 

- Hướng dẫn, phối hợp với UBND 14 phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, 

hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi 

nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt; Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại địa phương. 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả và khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai để kịp thời báo cáo UBND quận xem xét, điều chỉnh Kế hoạch 

cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất  

- Chủ trì, xây dựng phương án, hình thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

phát sinh trên địa bàn quận;  

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường bố trí 

điểm tập kết, trung chuyển rác tại các phường trên địa bàn quận theo phương án 

được UBND quận phê duyệt.  

- Đề xuất, điều chỉnh, bổ sung dự toán kính phí triển khai thực hiện Kế 

hoạch. 

- Giám sát, đôn đốc các Doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu thực hiện phương 

án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định.  

3. Phòng Quản lý đô thị 

- Tham mưu UBND quận các quy định liên quan đến công tác đảm bảo vệ 

sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận, đặc biệt tại các dự án, công trình xây 

dựng.  
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- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

UBND 14 phường rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm tập kết, trung 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt.  

- Lồng ghép các tiêu chí đánh giá “Tuyến phố văn minh, đô thị” trong việc 

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thải bỏ chất thải rắn đúng 

nơi quy định. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức 

chấp hành của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện thu gom, 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt. 

- Lồng ghép các tiêu chí đánh giá “Gia đình văn hóa” trong việc thực hiện 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy 

định. 

5. Phòng Kinh tế 

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý chợ, các siêu thị, Trung tâm thương mại 

tuyên truyền, triển khai hiệu quả kế hoạch thu gom, phân loại và xử lý chất thải 

sinh hoạt tại nguồn. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND quận xem xét, cấp bổ sung kinh phí và hướng dẫn các 

phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai Kế hoạch đến tất cả các trường học trên địa bàn quận. Nghiên 

cứu triển khai các hoạt động giáo dục cụ thể, thiết thực để truyền tải ý thức trách 

nhiệm với môi trường và cộng đồng tới toàn thể giáo viên và các học sinh, phụ 

huynh học sinh. 

8. Công an Quận 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý các trường 

hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hoạt động quá giờ quy định. Kiểm 

tra xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ. 

- Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả hệ thống Camera trong công tác xử lý, 

xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

9. UBND 14 phường 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại 

rác thải tại nguồn; Tổ chức truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường và quản lý chất thải rắn đến cộng đồng dân cư; Xây dựng đội ngũ 

tuyên truyền viên tại địa phương để tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn tốt 

vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng.  
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- Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại và chuyển rác sinh 

hoạt đến đúng nơi quy định; Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường công 

cộng và khu dân cư. 

- Thống nhất với các đơn vị có liên quan về việc bố trí các điểm tập kết, trung 

chuyển thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo mỹ quan chung đúng theo quy chuẩn 

quy định; Phối hợp với đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường tổ chức thực hiện công tác 

phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chấp hành các quy định về bảo vệ 

môi trường, quản lý chất thải rắn và nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định; Kịp 

thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường trên địa 

bàn quản lý. 

- Huy động sự tham gia hiệu quả, tích cực của cộng đồng trong quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.  

- Thực hiện tiêu chí đánh giá “Gia đình văn hóa” trong việc thực hiện phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và bỏ chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định, 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

10. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

- Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, mô hình tuyên truyền, vận động 

trong các đoàn viên, hội viên nhằm lan tỏa ý thức thu gom, phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình và cộng đồng trên địa bàn quận. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất nhân rộng mô hình Phân loại 

và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với quy mô theo phương án quản lý, phân 

loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thuộc quận 

- Phối hợp với UBND các phường xây dựng các chương trình, mô hình 

tuyên truyền và giám sát các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt kế hoạch phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận. 

- Chỉ đạo chi hội cơ sở đưa nội dung phân loại rác thải tại nguồn vào trong 

các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề.  

12. Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

- Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

Tăng cường trang bị phương tiện, nhân lực đảm bảo thu gom, vận chuyển rác 

thải phát sinh, không để tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường.  

- Đưa nội dung yêu cầu thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, việc quản lý thu, mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế vào trong Điều 

khoản thực hiện khi ký Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với các đơn vị, 

tổ chức, chợ, siêu thị… trên địa bàn quận. 
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- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại 

các điểm thu gom, tập kết chất thải rắn sinh hoạt. Thường xuyên tổng hợp báo 

cáo UBND quận các tồn tại, đề xuất các giải pháp thực hiện. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, lãnh đạo UBND 14 phường và các 

đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nội dung 

nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn, các đơn 

vị báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất, trình 

UBND quận xem xét, giải quyết kịp thời./. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phân loại 

và thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Long Biên năm 2024, 

UBND Quận yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                    
- TT Quận ủy; 

- Đ/c CT UBND Quận;              

- Các phòng, ban đơn vị liên quan; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, TNMT (5) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Xuân Trường 
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